BÀI 6: CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ.
TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG

1. Chia hết và chia có dư:
· Cho hai số tự nhiên a, b (b 0). Nếu có số tự nhiên q thoả a = b.q thì ta nói a chia hết cho b.
Ví dụ: a) 15 chia hết cho 3 do có số tự nhiên là 5 thoả 15 = 3 . 5
	     b) 7 không chia hết cho 2 vì không tìm được số tự nhiên q nào thoả 7 = 2.q (đây là phép chia có dư)
· Tổng quát: 
	Cho hai số tự nhiên a, b (b  0). Ta luôn tìm được hai số tự nhiên q và r sao cho: a = b . q + r  trong đó 0r < b (Với a là số bị chia, b là số chia, q là thương, r là số dư)
+ Nếu r = 0 thì a chia hết cho b. Kí hiệu: 
+ Nếu r  0 thì a không chia hết cho b. Kí hiệu: 



Ví dụ: Hãy tìm số dư trong phép chia mỗi số sau đây cho 3: 10; 28; 157
Ta có: 10 = 3 . 3 + 1. Vậy 10 chia 3 dư 1
	      28 = 3 . 9 + 1. Vậy 28 chia 3 dư 1
	     157 = 3 . 52 + 1. Vậy 157 chia 3 dư 1

2. Tính chất chia hết của một tổng:
     2.1.Tính chất 1:
	Cho a, b, n là các số tự nhiên, n 0 :
Nếu 



Ví dụ: a) 
	b) 
· Chú ý: 
	+ Tính chất 1 cũng đúng với một hiệu (
	Nếu 
+ Tính chất 1 cũng đúng với 1 tổng nhiều số hạng
      Nếu 



Ví dụ: a) 
	     b) 

      2.2.Tính chất 2:
	Cho a, b, n là các số tự nhiên, n  0
	Nếu 



Ví dụ: a) 
	b) 
· Chú ý: 
	+ Tính chất 1 cũng đúng với một hiệu (
	Nếu 
+ Tính chất 1 cũng đúng với 1 tổng nhiều số hạng
      Nếu 



Ví dụ: a) 
	      b) 

Dặn dò: làm bài tập: 1, 2, 3, 4 sgk trang 23, 24



BÀI 7: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5

1. Dấu hiệu chia hết cho 2:
· Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 (tức là chữ số chẵn) thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Ví dụ: a) 328 chia hết cho 2 vì số 328 có chữ số tận cùng là 8 (chữ số chẵn)
	b) 123 không chia hết cho 2 vì số 123 có chữ số tận cùng là 3 (chữ số lẻ)

      2. Dấu hiệu chia hết cho 5:
· Các số có chữ số tận cùng là 0; 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Ví dụ: a) 1250 chia hết cho 5 vì số 1250 có chữ số tận cùng là 0
	b) 2275 chia hết cho 5 vì số 2275 có chữ số tận cùng là 5

Dặn dò: làm bài tập 1, 2, 3, 4 sgk trang 25


BÀI 8: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9

1. Dấu hiệu chia hết cho 9:
· Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9
Ví dụ: a) 378 chia hết cho 9 (vì )
	b) 1008 chia hết cho 9 (vì 

      2. Dấu hiệu chia hết cho 3:
· Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3

Ví dụ: a) 222 chia hết cho 3 (vì 
	b) 379 chia hết cho 3 (vì 

      Chú ý: Các số chia hết cho 9 thì cũng chia hết cho 3.

Dặn dò: làm bài 1, 2, 3 sgk trang 27
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